
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0134345938

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Ngô Khoa An

18/07/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0143573737

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Lưu Trần Minh Anh

22/09/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116699461

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Ngô Châu Anh

28/03/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

2216674049

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Phương Anh

23/05/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0132593516

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Trương Quỳnh Anh

18/08/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0150512225

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Chí Bách

06/02/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116840072

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Anh Cương

11/10/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0150511898

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Linh Đan

15/01/2006

:

:

: 2021-2022



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0130919968

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Thị Ngân Giang

10/12/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116445523

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Hoàng Đặng Gia Hân

03/12/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0115941730

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Minh Hùng

29/03/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116981747

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Hồ Gia Hưng

03/04/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0132153752

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Hà Huyền

20/12/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116507564

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Bùi Doãn Đăng Khoa

10/09/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116445511

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Bùi Thị Vân Linh

31/08/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116586188

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Đỗ Cát Linh

29/07/2006

:

:

: 2021-2022



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116764346

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Khánh Linh

19/12/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116465744

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Trần Bảo Linh

28/10/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0130920049

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Đặng Bảo Minh

31/03/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0139494638

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Lê Nguyễn Nhân Nghĩa

14/09/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0150511885

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Đỗ Minh Ngọc

16/09/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0151399115

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Minh Ngọc

30/06/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116764604

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Hoàng Thu Phương

28/08/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116480323

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Tạ Bích Phương

25/07/2006

:

:

: 2021-2022



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116764435

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Hà Lam Quỳnh

19/06/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116981910

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Trần Như Quỳnh

08/09/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0133181037

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Hoàng Minh Tâm

16/06/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116760146

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Trần Minh Thu

12/06/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116726170

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Nguyễn Như Minh Tuấn

01/02/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0116480371

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Trần Hà Vy

03/04/2006

:

:

: 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ THƯ VIỆN

0143573725

Họ và tên

Ngày sinh

Niên khóa

Lê Phương Thảo

11/01/2006

:

:

: 2021-2022


